
Đơn vị 

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

I Xấy dựng Nhà để xe trụ sở khối Đảng ủy Cái 1 200.000.000 200.000.000

II Mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc 254.000.000

1 Mua máy tính cho Bí thư Đảng ủy xã Bộ 1 25.000.000 25.000.000

2 Mua máy Scan hai mặt (chuyển VB Mật) Cái 1 15.000.000 15.000.000

3 Mua máy Scan cho Ban XD Đảng Cái 1 15.000.000 15.000.000

4 Bàn ghế làm việc cho Bí thư Đảng ủy xã Bộ 1 13.000.000 13.000.000

5 Bàn ghế tiếp khách cho Bí thư Đảng ủy xã Bộ 1 15.000.000 15.000.000

6 Điều hòa Cái 3 12.000.000 36.000.000

7 Máy tính cho chuyên viên Cái 5 20.000.000 100.000.000

8 Tủ tài liệu Cái 5 7.000.000 35.000.000

III
Kinh phí Chuyển trụ sở UBKT, Ban XD 

Đảng
25.000.000

1 Thuê xe vận chuyển Chuyến 10 500.000 5.000.000

2 Sửa chữa máy tính, đường mạng, quạt trần Gói 1 20.000.000 20.000.000

IV Kinh mua tài sản, trang tiết bị hội trường 185.000.000

1 Bàn hội trường Cái 20 2.500.000 50.000.000

2 Ghế hội trường 100 100 600.000 60.000.000

3 Âm Ly+ loa + míc Bộ 1 35.000.000 35.000.000

4 Camera trực tuyến Cái 1 20.000.000 20.000.000

5 Hệ thống Camera an ninh trụ sở Cái 5 4.000.000 20.000.000

V

Kinh phí Tổ chức HN đánh giá kết quả 

thực hiện Quy chế phối hợp giữa các xã 

Khu vực Bắc Hà

30.300.000

1 Tài liệu làm việc Bộ 80 30.000 2.400.000

2 Nước uống phục vụ hội nghị
Người/ 

buổi
80 30.000 2.400.000

3 Ăn tối Mâm 10 1.500.000 15.000.000

4 Phòng nghỉ cho đại biểu ở xa Phòng 15 700.000 10.500.000

Tổng cộng 694.300.000

Số tiền bằng chữ:

DỰ TOÁN

(kèm theo Tờ trình số: 16-TTr/VPĐU ngày  15/06/2026 của Văn phòng Đảng ủy xã Lùng Phình)

STT Nội Dung 

Nhu cầu kinh phí thực hiện

Ghi chú

Sáu trăm chín mươi tư triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn./.
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